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HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a 

trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;


Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 với nội dung cụ thể sau:


1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ
Hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Tân Sơn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 

Hộ gia đình được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, bản; được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng còn lại.

Đối với đối tượng thuộc huyện nghèo Tân Sơn nếu đang được hưởng chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất khác không trùng với chính sách này thì tiếp tục được hưởng chính sách đó; nếu trùng với chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Nguyên tắc thực hiện dự án 

2.1. Điều kiện thực hiện dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế: 
- Nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình trong vùng.

- Đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các hộ gia đình trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

- Đối tượng tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

+ Có đất đai, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng với nội dung của dự án.

+ Có cam kết thực hiện đúng các nội dung sản xuất đã đăng ký.

2.2. Xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Thuyết minh dự án. 

b) Mục tiêu của dự án.

c) Nội dung của dự án.

d) Các hoạt động của dự án.

đ) Tổ chức thực hiện dự án.

e) Kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ

- Nội dung hỗ trợ: Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ quy hoạch, các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được duyệt; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và tình hình thực tiễn sản xuất của địa phương để lựa chọn nội dung hỗ phù hợp. 

- Định mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án 
4.1. Xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

a) Uỷ ban nhân dân xã:


- Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, các đề án được phê duyệt và nhu cầu của người dân địa phương; lựa chọn 1-2 nội dung phù hợp, thiết thực nhất để xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo điểm 2.2 mục 2 hướng dẫn này; đảm bảo hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. 

- Tổng hợp danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, lập hồ sơ gửi Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 30a thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

b) Trưởng thôn, bản (khu dân cư):

- Tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương của xã về dự kiến dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a; biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).
 - Hướng dẫn các hộ có nhu cầu tham gia dự án làm đơn đăng ký; mẫu đơn (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 

- Căn cứ đơn đăng ký của các hộ, nội dung dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, Trưởng thôn, bản (khu dân cư) tổ chức họp thôn, bản (khu dân cư) bình xét hộ, nhóm hộ tham gia dự án và lập danh sách hộ, nhóm hộ gửi về UBND cấp xã; lập danh sách hộ, nhóm hộ (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Niêm yết công khai danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án tại nhà văn hóa thôn, bản (khu dân cư).

4.2. Thẩm định, phê duyệt dự án:

a) UBND xã gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đến UBND huyện (Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 30a).

b) Hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án.

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 

- Biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Thuyết minh dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 04 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

c) Trình tự thực hiện:

- UBND huyện Tân Sơn giao (Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 30a) tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận hồ sơ cho UBND cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND huyện phải trả lời bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định.

- Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 30a chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các nội dung của dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi có kết quả thẩm định, Ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 30a trình UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và trả kết quả về UBND cấp xã trong 02 (hai) ngày làm việc.

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn:

- Chủ tịch UBND huyện thực hiện phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cho các xã trên địa bàn huyện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 phải đảm bảo tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp để các xã triển khai, tổ chức thực hiện; đồng thời gửi Quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cho các xã trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Ban hành kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch trên địa bàn huyện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND xã tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Lựa chọn xây dựng một số mô hình sản xuất điển hình để rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng: Mô hình về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; mô hình sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo các đề án đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ UBND xã thực hiện tốt các nội dung dự án; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh.

5.2. Uỷ ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn:

- UBND xã xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn xã. Tổng hợp danh sách các hộ đăng ký tham gia dự án trên địa bàn xã, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

- Trên cơ sở dự án được phê duyệt, UBND cấp xã thực hiện như sau:

a) Thông báo cho người dân về nội dung của dự án dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; chế độ chính sách hỗ trợ; danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

b) Tổ chức thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

c) Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ, nhóm hộ thực hiện tốt nội dung dự án; tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 06 tháng, 01 năm về UBND huyện (theo phụ lục 05 ban hành kèm theo hướng dẫn này).


Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND huyện Tân Sơn phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở LĐTB và XH;

- GĐ, các PGĐ sở ;

- UBND Tân Sơn;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Trần Tú Anh


PHỤ LỤC 01
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	BND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Họ tên chủ hộ:

Địa chỉ: (thôn, xã, huyện)

1. Điều kiện sản xuất của hộ gia đình
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Diện tích đất để tham gia dự án
	m2
	 
	 

	2
	Lao động trong độ tuổi
	 
	 
	 

	3
	Điều kiện khác
	 
	 
	 


2. Nội dung đăng ký tham gia dự án
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống cây trồng
	 
	 
	 

	2
	Giống vật nuôi
	 
	 
	 

	3
	Phân bón
	 
	 
	 

	4
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 

	5
	…………………………
	 
	 
	 


- Nội dung đăng ký tham gia dự án: (địa điểm, mục tiêu)

- Theo dự kiến dự án phát triển sản xuất của xã, cam kết có đủ nguồn lực (đất đai, nhân công, chuồng trại...v v) để thực hiện các hoạt động nói trên. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định của dự án;

Hộ xin cam đoan thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trên; nếu sai hộ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Chủ hộ đăng ký (ký tên)


PHỤ LỤC 02

BIÊN BẢN HỌP THÔN
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


BIÊN BẢN HỌP THÔN
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2015, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn …………… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp).

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:................................................................

+ Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo):

1. Nội dung cuộc họp

- Phổ biến dự kiến dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch của xã.

- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

- Bình xét hộ đủ điều kiện về đất đai, lao động tham gia dự án.

- Quyết định hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Kết quả cuộc họp

- Danh sách các hộ, nhóm hộ được lựa chọn tham gia dự án.................................

- Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đề nghị chỉnh sửa, bổ sung...........

- Phương thức tổ chức thực hiện dự án........................................................... 

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

	 Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)
	Chủ trì (Trưởng thôn)
(ký, họ tên)


 

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm 2015 về lựa chọn danh sách hộ, nhóm hộ tham gia và nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình .......... năm 2015;

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án;

Danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án và nhận hỗ trợ như sau:

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất SX
	Lao động
	Đăng ký hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giống cây trồng
	Giống vật nuôi
	Phân bón
	………
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ tham gia:............................................................................................ 

Tổng số nhóm hộ tham gia (nếu có):.................................................................... 

Tổng số tiền đề nghị dự án hỗ trợ :…………đồng (bằng chữ........................... )

Tổng số tiền người dân đóng góp:………….đồng (bằng chữ........................... )

Đồng ý......................................................................................................... 

Không đồng ý (thay đổi nếu có).......................................................................... 

	 Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của UBND xã
(Chủ tịch Ký tên đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 04
THUYẾT MINH DỰ ÁN 
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


THUYẾT MINH DỰ ÁN

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế
1. Mục tiêu dự án:
- Phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất...

- Thu nhập tăng thêm của các hộ nghèo tham gia dự án.

- Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án.

2. Nội dung dự án:
- Địa điểm triển khai: (thôn, bản, ấp phum, sóc).

- Tóm tắt nội dung dự án (loại hình sản xuất, qui mô, tổng số hộ, nhóm hộ tham gia…vv).

- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng hỗ trợ,...), quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v.

- Thời gian triển khai.

- Dự kiến đạt được.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các hoạt động của dự án (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi năm làm một 1 bảng và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau):

	STT
	Tên hoạt động
	Số hộ, nhóm hộ tham gia
	Số lượng, khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện và các ghi chú khác

	
	
	
	
	
	Dân đóng góp
	Dự án hỗ trợ
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……….
	……
	……
	……
	……
	……
	……………

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Tổ chức thực hiện dự án:
- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện.

- Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án.

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án.

5. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án
- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án.

- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 

	 
	Ngày     tháng     năm 2015
TM. UBND XÃ....
CHỦ TỊCH
(ký và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 05
BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (ÁP DỤNG CHO BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN)
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	ĐƠN VỊ………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	………, ngày       tháng      năm 2015


KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ............
1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Hỗ trợ giống, vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vật tư chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng mô hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tập huấn, đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Hỗ trợ máy, thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:………………………………………………

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:………đồng. Bằng chữ:……………………

Tổng số tiền đã giải ngân:……………….đồng. Bằng chữ:  ……………………

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Đánh giá về phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, giảm nghèo tăng thu nhập.

	 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


	`UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG  NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:            /HD-SNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Phú Thọ, ngày         tháng 3 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a 

trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;


Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 với nội dung cụ thể sau:


1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ
Hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Tân Sơn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 

Hộ gia đình được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, bản; được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng còn lại.

Đối với đối tượng thuộc huyện nghèo Tân Sơn nếu đang được hưởng chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất khác không trùng với chính sách này thì tiếp tục được hưởng chính sách đó; nếu trùng với chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Nguyên tắc thực hiện dự án 

2.1. điều kiện thực hiện:

a) Đối với Dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch:
- Nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn.

- Phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình trong vùng.

- Đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các hộ gia đình trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

b) Đối tượng tham gia dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

- Có đất đai, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng với nội dung của dự án.

- Có cam kết thực hiện đúng các nội dung sản xuất đã đăng ký.

2.2. Xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Thuyết minh dự án. 

b) Mục tiêu của dự án.

c) Nội dung của dự án.

d) Các hoạt động của dự án.

đ) Tổ chức thực hiện dự án.

e) Kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ

- Nội dung hỗ trợ: Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và bố trí dân cư được duyệt; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của địa phương và tình hình thực tiễn sản xuất của địa phương để lựa chọn nội dung hỗ phù hợp. 

- Định mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án 
4.1. Xây dựng dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

a) Uỷ ban nhân dân xã (chủ đầu tư):

- Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của người dân địa phương, chủ đầu tư lựa chọn 1-2 nội dung phù hợp, thiết thực nhất để xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; tránh đầu tư dàn trải. 

Nội dung xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế: Chủ đầu tư thực hiện theo điểm 2.2 mục 2 hướng dẫn này.

- Tổng hợp danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.

b) Trưởng thôn, bản (khu dân cư):

- Tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương của xã về dự kiến dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a năm 2015; biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).
 - Hướng dẫn các hộ có nhu cầu tham gia dự án làm đơn đăng ký; mẫu đơn (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 

- Căn cứ đơn đăng ký của các hộ, nội dung dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, Trưởng thôn, bản (khu dân cư) tổ chức họp thôn, bản (khu dân cư) bình xét hộ, nhóm hộ tham gia dự án và lập danh sách hộ, nhóm hộ gửi về UBND cấp xã; lập danh sách hộ, nhóm hộ (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Niêm yết công khai danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án tại nhà văn hóa thôn, bản (khu dân cư).

4.2. Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:

a) UBND xã gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đến UBND huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT).

b) Hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án.

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 

- Biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Thuyết minh dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế (theo phụ lục 04 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

c) Trình tự thực hiện:

- UBND huyện Tân Sơn giao (Phòng Nông nghiệp và PTNT) tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận hồ sơ cho UBND cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND huyện phải trả lời bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì thẩm định các nội dung của dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và PTNT trình UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và trả kết quả về UBND cấp xã trong 02 (hai) ngày làm việc.

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn:

- Chủ tịch UBND huyện thực hiện phân bổ vốn dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cho các xã trên địa bàn huyện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 phải đảm bảo tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp để các xã triển khai, tổ chức thực hiện; đồng thời gửi Quyết định phân bổ vốn dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cho các xã trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Ban hành kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch trên địa bàn huyện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo  UBND xã thực hiện lồng ghép nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của các Chương trình (Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a); tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND xã tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Chỉ xây dựng một số mô hình điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng: Mô hình về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; mô hình sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch của xã đảm bảo tiến độ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ đầu tư; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh.

5.2. Uỷ ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn:

- UBND xã xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn xã. Tổng hợp danh sách các hộ đăng ký tham gia dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

- Trên cơ sở dự án được phê duyệt, UBND cấp xã thực hiện như sau:

a) Thông báo cho người dân về nội dung của dự án dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; chế độ chính sách hỗ trợ; danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

b) Tổ chức thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

c) Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ, nhóm hộ thực hiện tốt nội dung dự án; tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 06 tháng, 01 năm về UBND huyện (theo phụ lục 05 ban hành kèm theo hướng dẫn này).


Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND huyện Tân Sơn phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở LĐTB và XH;

- GĐ, các PGĐ sở ;

- UBND Tân Sơn;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh


PHỤ LỤC 01
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	BND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Họ tên chủ hộ:

Địa chỉ: (thôn, xã, huyện)

1. Điều kiện sản xuất của hộ gia đình
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Diện tích đất để tham gia dự án
	m2
	 
	 

	2
	Lao động trong độ tuổi
	 
	 
	 

	3
	Điều kiện khác
	 
	 
	 


2. Nội dung đăng ký tham gia dự án
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống cây trồng
	 
	 
	 

	2
	Giống vật nuôi
	 
	 
	 

	3
	Phân bón
	 
	 
	 

	4
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 

	5
	…………………………
	 
	 
	 


- Nội dung đăng ký tham gia dự án: (địa điểm, mục tiêu)

- Theo dự kiến dự án phát triển sản xuất của xã, cam kết có đủ nguồn lực (đất đai, nhân công, chuồng trại...v v) để thực hiện các hoạt động nói trên. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định của dự án;

Hộ xin cam đoan thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trên; nếu sai hộ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Chủ hộ đăng ký (ký tên)


PHỤ LỤC 02

BIÊN BẢN HỌP THÔN
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


BIÊN BẢN HỌP THÔN
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2015, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn …………… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp).

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:................................................................

+ Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo):

1. Nội dung cuộc họp

- Phổ biến dự kiến dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch của xã.

- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

- Bình xét hộ đủ điều kiện về đất đai, lao động tham gia dự án.

- Quyết định hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Kết quả cuộc họp

- Danh sách các hộ, nhóm hộ được lựa chọn tham gia dự án.................................

- Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đề nghị chỉnh sửa, bổ sung...........

- Phương thức tổ chức thực hiện dự án........................................................... 

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

	 Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)
	Chủ trì (Trưởng thôn)
(ký, họ tên)


 

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm 2015 về lựa chọn danh sách hộ, nhóm hộ tham gia và nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình .......... năm 2015;

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án;

Danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án và nhận hỗ trợ như sau:

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất SX
	Lao động
	Đăng ký hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giống cây trồng
	Giống vật nuôi
	Phân bón
	………
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ tham gia:............................................................................................ 

Tổng số nhóm hộ tham gia (nếu có):.................................................................... 

Tổng số tiền đề nghị dự án hỗ trợ :…………đồng (bằng chữ........................... )

Tổng số tiền người dân đóng góp:………….đồng (bằng chữ........................... )

Đồng ý......................................................................................................... 

Không đồng ý (thay đổi nếu có).......................................................................... 

	 Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của UBND xã
(Chủ tịch Ký tên đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 04
THUYẾT MINH DỰ ÁN 
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


THUYẾT MINH DỰ ÁN

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế
1. Mục tiêu dự án:
- Phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất...

- Thu nhập tăng thêm của các hộ nghèo tham gia dự án.

- Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án.

2. Nội dung dự án:
- Địa điểm triển khai: (thôn, bản, ấp phum, sóc).

- Tóm tắt nội dung dự án (loại hình sản xuất, qui mô, tổng số hộ, nhóm hộ tham gia…vv).

- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng hỗ trợ,...), quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v.

- Thời gian triển khai.

- Dự kiến đạt được.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các hoạt động của dự án (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi năm làm một 1 bảng và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau):

	STT
	Tên hoạt động
	Số hộ, nhóm hộ tham gia
	Số lượng, khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện và các ghi chú khác

	
	
	
	
	
	Dân đóng góp
	Dự án hỗ trợ
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……….
	……
	……
	……
	……
	……
	……………

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Tổ chức thực hiện dự án:
- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện.

- Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án.

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án.

5. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án
- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án.

- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 

	 
	Ngày     tháng     năm 2015
TM. UBND XÃ....
CHỦ TỊCH
(ký và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 05
BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (ÁP DỤNG CHO BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN)
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	ĐƠN VỊ………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	………, ngày       tháng      năm 2015


KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ............
1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Hỗ trợ giống, vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vật tư chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng mô hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tập huấn, đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Hỗ trợ máy, thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:………………………………………………

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:………đồng. Bằng chữ:……………………

Tổng số tiền đã giải ngân:……………….đồng. Bằng chữ:  ……………………

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Đánh giá về phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, giảm nghèo tăng thu nhập.

	 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


	`UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG  NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:            /HD-SNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Phú Thọ, ngày       tháng 3 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a 

trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015;


Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 với nội dung cụ thể sau:


1. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ
Hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Tân Sơn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 

Hộ gia đình được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, bản; được hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng còn lại.

Đối với đối tượng thuộc huyện nghèo Tân Sơn nếu đang được hưởng chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất khác không trùng với chính sách này thì tiếp tục được hưởng chính sách đó; nếu trùng với chính sách này với mức hỗ trợ khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

2. Nguyên tắc thực hiện dự án 
2.1. Địa điểm thực hiện dự án:

a) Đối với Dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo qui hoạch:
- Nằm trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn.

- Phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình trong vùng.

- Đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các hộ gia đình trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

b) Đối tượng tham gia dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

- Có đất đai, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng với nội dung của dự án.
- Có cam kết thực hiện đúng các nội dung sản xuất đã đăng ký.

2.2. Xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Thuyết minh dự án. 

b) Mục tiêu của dự án.

c) Nội dung của dự án.

d) Các hoạt động của dự án.

đ) Tổ chức thực hiện dự án.

e) Kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ quy hoạch sản xuất nông nghiệp và bố trí dân cư được duyệt; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của địa phương; kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và điều kiện của địa phương để lựa chọn nội dung hỗ phù hợp. 

c) Nội dung và mức hỗ trợ: Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định cụ thể một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án 
4.1. Xây dựng dự án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế:

a) Uỷ ban nhân dân xã (chủ đầu tư):

- Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, quy hoạch phát triển nông thôn mới, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của người dân địa phương, chủ đầu tư lựa chọn 1-2 nội dung phù hợp, thiết thực nhất để thực hiện xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tránh đầu tư dàn trải. 

Nội dung xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: Chủ đầu tư thực hiện theo điểm 2.2 mục 2 hướng dẫn này.

- Tổng hợp danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.

b) Trưởng thôn, bản (khu dân cư):

- Tổ chức họp dân để phổ biến chủ trương của xã về dự kiến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a năm 2015; biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).
 - Hướng dẫn các hộ có nhu cầu tham gia dự án làm đơn đăng ký; muuaux đơn (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 
- Căn cứ đơn đăng ký của các hộ, nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, Trưởng thôn, bản (khu dân cư) tổ chức họp thôn, bản (khu dân cư) bình xét hộ, nhóm hộ tham gia dự án và lập danh sách hộ, nhóm hộ gửi về UBND cấp xã; lập danh sách hộ, nhóm hộ (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Niêm yết công khai danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án tại nhà văn hóa thôn, bản (khu dân cư).

4.2. Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:

a) UBND xã gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đến UBND huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT).

b) Hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án.

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (theo phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này). 

- Biên bản họp thôn, bản (theo phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (theo phụ lục 03 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

- Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (theo phụ lục 04 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

c) Trình tự thực hiện:

- UBND huyện Tân Sơn giao (Phòng Nông nghiệp và PTNT) tiếp nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận hồ sơ cho UBND cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ UBND huyện phải trả lời bằng văn bản về tính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì thẩm định các nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và PTNT trình UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả về UBND cấp xã trong 02 (hai) ngày làm việc.

4.3. Triển khai thực hiện dự án:

Trên cơ sở dự án được phê duyệt, UBND cấp xã thực hiện như sau:

a) Thông báo cho người dân về nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; chế độ chính sách hỗ trợ; danh sách hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

b) Tổ chức thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt.

c) Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

d) Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 06 tháng, 01 năm về UBND huyện (theo phụ lục 05 ban hành kèm theo hướng dẫn này).

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn:

- Chủ tịch UBND huyện thực hiện phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã trên địa bàn huyện theo Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ngày 13/01/2015 về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 phải đảm bảo tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp để các xã triển khai, tổ chức thực hiện; đồng thời gửi Quyết định phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Ban hành kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch trên địa bàn huyện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo  UBND xã thực hiện lồng ghép nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của các Chương trình (Chương trình 135, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình 30a); tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND xã tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
- Chỉ xây dựng một số mô hình điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng: Mô hình về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất; mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao; mô hình sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.
- Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch của xã đảm bảo tiến độ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ đầu tư; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan thường trực Chương trình của tỉnh.

5.2. Uỷ ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tân Sơn:

- Tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn xã. 

- Tổ chức thực hiện dự án dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

- Tổng hợp danh sách các hộ đăng ký tham gia xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn xã, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ, nhóm hộ thực hiện tốt nội dung dự án; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn xã về UBND huyện Tân Sơn.


Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND huyện Tân Sơn phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh ( B/C);

- Sở: LĐTB và XH;

- GĐ, PGĐ sở (Ô. Anh);

- UBND Tân Sơn;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh


PHỤ LỤC 01
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	BND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Họ tên chủ hộ:

Địa chỉ: (thôn, xã, huyện)

1. Điều kiện sản xuất của hộ gia đình
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Diện tích đất để tham gia dự án
	m2
	 
	 

	2
	Lao động trong độ tuổi
	 
	 
	 

	3
	Điều kiện khác
	 
	 
	 


2. Nội dung đăng ký tham gia dự án
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giống cây trồng
	 
	 
	 

	2
	Giống vật nuôi
	 
	 
	 

	3
	Phân bón
	 
	 
	 

	4
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 

	5
	…………………………
	 
	 
	 


- Nội dung đăng ký tham gia dự án: (địa điểm, mục tiêu)

- Theo dự kiến dự án phát triển sản xuất của xã, cam kết có đủ nguồn lực (đất đai, nhân công, chuồng trại...v v) để thực hiện các hoạt động nói trên. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định của dự án;

Hộ xin cam đoan thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trên; nếu sai hộ xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	  
	Chủ hộ đăng ký (ký tên)


PHỤ LỤC 02

BIÊN BẢN HỌP THÔN
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND Xã ....
Thôn ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên thôn), ngày      tháng      năm 2015


BIÊN BẢN HỌP THÔN
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2015, tại (ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn …………… đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp).

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).

- Thành phần tham gia:

+ Đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:................................................................

+ Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo):

1. Nội dung cuộc họp

- Phổ biến dự kiến dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch của xã.
- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ. 
- Bình xét hộ đủ điều kiện về đất đai, lao động tham gia dự án.
- Quyết định hộ, nhóm hộ tham gia dự án.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Kết quả cuộc họp

- Danh sách các hộ, nhóm hộ được lựa chọn tham gia dự án.................................

- Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đề nghị chỉnh sửa, bổ sung...........

- Phương thức tổ chức thực hiện dự án........................................................... 

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

	 Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)
	Thư ký
(ký, họ tên)
	Chủ trì (Trưởng thôn)
(ký, họ tên)


 

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ THEO QUY HOẠCH

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm 2015 về lựa chọn danh sách hộ, nhóm hộ tham gia và nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình .......... năm 2015;

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án;

Danh sách các hộ, nhóm hộ đăng ký tham gia dự án và nhận hỗ trợ như sau:

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất SX
	Lao động
	Đăng ký hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giống cây trồng
	Giống vật nuôi
	Phân bón
	………
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ tham gia:............................................................................................ 

Tổng số nhóm hộ tham gia (nếu có):.................................................................... 

Tổng số tiền đề nghị dự án hỗ trợ :…………đồng (bằng chữ........................... )

Tổng số tiền người dân đóng góp:………….đồng (bằng chữ........................... )

Đồng ý......................................................................................................... 

Không đồng ý (thay đổi nếu có).......................................................................... 

	 Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của UBND xã
(Chủ tịch Ký tên đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 04
THUYẾT MINH DỰ ÁN 
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	UBND XÃ ....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	(Tên xã), ngày      tháng      năm 2015


THUYẾT MINH DỰ ÁN

Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế
1. Mục tiêu dự án:
- Phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất...

- Thu nhập tăng thêm của các hộ nghèo tham gia dự án.

- Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án.

2. Nội dung dự án:
- Địa điểm triển khai: (thôn, bản, ấp phum, sóc).

- Tóm tắt nội dung dự án (loại hình sản xuất, qui mô, tổng số hộ, nhóm hộ tham gia…vv).

- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan đến các hoạt động dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng hỗ trợ,...), quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v.

- Thời gian triển khai.

- Dự kiến đạt được.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các hoạt động của dự án (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi năm làm một 1 bảng và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau):
	STT
	Tên hoạt động
	Số hộ, nhóm hộ tham gia
	Số lượng, khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện và các ghi chú khác

	
	
	
	
	
	Dân đóng góp
	Dự án hỗ trợ
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……….
	……
	……
	……
	……
	……
	……………

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Tổ chức thực hiện dự án:
- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện.

- Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án.

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án.

5. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án
- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án.

- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 

	 
	Ngày     tháng     năm 2015
TM. UBND XÃ....
CHỦ TỊCH
(ký và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 05
BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (ÁP DỤNG CHO BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ, CẤP HUYỆN)
(Ban hành kèm theo văn bản số            /HD-SNN  ngày      /     / 2015 của sở nông nghiệp và PTNT)

	ĐƠN VỊ………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


	 
	………, ngày       tháng      năm 2015


KẾT QUẢ THỰC HIỆN (6 THÁNG, NĂM...) DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ............
1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	Khối lượng
	Vốn (tr.đ)
	Số hộ
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Hỗ trợ giống, vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cây trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Vật tư chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng mô hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tập huấn, đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Hỗ trợ máy, thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:………………………………………………

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:………đồng. Bằng chữ:……………………

Tổng số tiền đã giải ngân:……………….đồng. Bằng chữ:  ……………………

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:
- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Đánh giá về phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, giảm nghèo tăng thu nhập.

	 Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
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